  TRUNG TÂM Y TẾ GIÁ RAI                  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
TỔ THÔNG TIN THUỐC-DLS                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Giá Rai, ngày 01 tháng 6 năm 2022

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6/2022
(V/v thông tin thuốc mới Ketorolac tromethamin 10mg)

                 Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị Trung tâm Y tế Giá Rai.
         Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc Ketorolac 10mg có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:
1. Tên thương mại: ETONSAID 10
2. Chỉ định
Điều trị ngắn hạn (không quá 5 ngày) đau cấp tính nghiêm trọng vừa cần giảm đau ở cấp độ opioid, thường sử dụng sau phẫu thuật. 
Viên nén đường uống dùng để duy trì điều trị ngắn hạn nếu cần thiết.
3. Liều lượng
- Người lớn (17-64 tuổi): liều khởi đầu 20mg, sau đó duy trì liều 10mg mỗi 12 giờ nhưng không quá 40mg/ngày.
- Người cao tuổi (>65 tuổi), suy thận hoặc cân nặng dưới 50kg. Liều khởi đầu: 10mg mỗi 12 giờ nhưng không quá 40mg/ngày.
4. Cách dùng: Phân tán thuốc với một ít nước, sau đó uống.
5. Chống chỉ định
- Loét dạ dày, xuất huyết/thủng đường tiêu hóa hoặc tiền sử các bệnh này.
- Tiền sử hen suyễn, mề đay/quá mẫn NSAID
- Suy thận tiến triển hoặc nguy cơ suy thận do giảm thể tích máu. 
- Chuyển dạ và sinh nở, vì ảnh hưởng xấu đến tuần hoàn thai nhi và ức chế co thắt tử cung, tăng nguy cơ xuất huyết tử cung.
- Đang sử dụng aspirin, Tiền sử/nghi ngờ xuất huyết não, xuất huyết nội tạng hay cầm máu không hoàn toàn do thuốc có tác động ức chế tiểu cầu.
- Dùng như thuốc giảm đau dự phòng lúc phẫu thuật.
- Phòng ngừa đau khi phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.
CHỦ TỊCH HĐT  ĐT		  KHOA DƯỢC	     ĐV THÔNG TIN THUỐC


TLTK: Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

























	

